Giáo viên:  Lê Thị Hiền – Trung tâm GDTX – DN Hoằng Hóa


PHẦN I:  MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.

 Trong cuộc sống xô bồ và hối hả hôm nay, con người chạy đua cùng thời gian bằng mọi cách để tìm một chổ đứng nhằm khẳng định mình. Thế nhưng nhìn lại quá khứ của dân tộc, cha ông ta lại có những cách xử thế, những thái độ sống khác nhau trước cuộc sống. Một vấn đề được các nhà nho đắc dụng đó là “ tùy thời”. Khi không gặp thời họ thường tìm đến cuộc sống ẩn dật nơi thâm sâu cùng cốc hay nơi thôn dã để bảo toàn khí tiết thanh cao của mình. Trong khi về ở ẩn, các nhà nho thường làm thơ ca ngợi cuộc sống nhàn tản, thanh nhàn. Và chữ “nhàn” được các nhà nho đưa ra như một quan niệm sống, một thái độ ứng xử trước thời cuộc.
 Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà văn hóa lớn của dân tộc đã từng có thơ ca về chữ “nhàn” về cuộc sống an nhàn. Vậy tại sao Nguyễn Bỉnh Khiêm lại lựa chọn một cuộc sống an nhàn và chữ nhàn thể hiện tâm sự gì của tác giả? Đó là những vấn đề được nêu ra và còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Vì thế tôi mong rằng bài viết này sẽ góp phần có một cái nhìn về những biểu hiện của chữ “nhàn” và quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua bài thơ “Nhàn”. Đó là lý do khiến tôi chọn đề tài này.
2.  Lịch sử vấn đề và mục đích nghiên cứu.

Chữ “nhàn” xuất hiện rất nhiều trong thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì thế đây là một vấn đề không còn mới, nó được các nhà nghiên cứu văn học giành nhiều thời gian và giấy mực để tìm hiểu. Một số công trình nghiên cứu về chữ “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm như: “ Triết lí chữ nhàn của Bỉnh Khiêm ” do Nguyễn Sỹ Cẩn viết, hay “Tư tưởng nhàn tản của Nguyễn Bỉnh Khiêm”. Tuy nhiên ý kiến khen, chê cũng nhiều và người nghiên cứu có thể đứng ở các góc độ khác nhau để xem xét về tư tưởng “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở góc độ  là một giáo viên ngữ văn trực tiếp giảng dạy thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm qua nhiều năm tôi lựa chọn đề tài này với mục đích qua bài thơ “Nhàn” giúp chúng ta hiểu hơn về  những biểu hiện của chữ “nhàn” và hiểu hơn về quan niệm sống “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm .
3. Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài được gói gọn trong những biểu hiện của chữ “nhàn” và quan niệm sống nhàn   của Nguyễn Bỉnh Khiêm  nên bài viết tập trung nghiên cứu chủ yếu bài thơ “Nhàn” và nghiên cứu phần thơ Nôm. Đó là những sáng tác biểu hiện cô đọng và nhiều nhất quan niệm về chữ “nhàn” và lối sống nhàn dật của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm.
4. Các phương pháp nghiên cứu.

  Do đặc điểm riêng của bộ môn nên bài viết này sử dụng các phương pháp chính để nghiên cứu gồm: Phương pháp đọc, xử lý và nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích - tổng hợp.

PHẦN II: NỘI DUNG
 I.  NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ LÃO TRANG ĐẾN QUAN NIỆM LÀM NGƯỜI, QUAN NIỆM SỐNG CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM .
   1. Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo
Nho giáo là một học thuyết chính trị- xã hội có từ trước thời Khổng Tử nhưng được Khổng Tử bổ sung phát triển, sau đó thì có những biến đổi ít nhiều theo từng giai đoạn lịch sử và được biểu hiện như là một tôn giáo.

Tư tưởng Nho giáo đề cập nhiều vấn đề về vũ trụ quan và nhân sinh quan, nhưng tư tưởng này ăn sâu vào tâm thức của một bộ phận trí thức là các nhà Nho và quan lại... dưới chế độ phong kiến. Một nội dung quan trọng của tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng đến các nhà Nho đó là “xuất thế” và “nhập thế”. Khi gặp thời đắc dụng thì nên “xuất” để “trí quân trạch dân” nhưng khi thất thế thì lại nên rút lui về ở ẩn trong chốn thanh tỉnh, làm bạn với gió trăng để giữ gìn khí tiết thanh cao, trong sạch của nhà Nho và sống cuộc đời  thanh đạm nơi thôn dã.
Trong cách ứng xử trước cuộc đời, Nho giáo đưa ra thuyết  Trung Dung. Giữ đạo thường là con người ở vị trí bậc trung, không giàu sang quyền quý mà cũng không quá lam lũ, con người luôn giữ cho mình một phong thái ung dung, không quá buồn hay vui mà cũng không dễ cáu giận. Chính những tư tưởng này  đã ăn sâu vào quan điểm làm người, quan điểm sống của các nhà Nho.
Một phương châm xử thế trước thời cuộc được nhà Nho coi trọng là “tùy thời” “Tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai” ( nghĩa là: Cái nghĩa tùy thời lớn lắm thay ) (Khổng Tử). Kẻ sĩ phải biết “tri cơ” “kiến cơ” trước thời cuộc. “Thời” là tình hình chính trị xã hội thịnh trị hay loạn lạc, nước có trật tự kỷ cương hay không. Mục đích của kẻ sĩ là lựa chọn thời để thực hiện lý tưởng hành đạo của mình. Tùy thời không có nghĩa là xu thời vụ lợi cũng không có nghĩa là nhàn tản xuất thế của Đạo gia và Phật gia. Nho giáo kêu gọi nhập thế cống hiến sức mình cho đất nước “ Phải có danh gì với núi sông, nhưng khi nhà Nho thất sủng hoặc bất mãn trước hiện thực họ lại thường lâm vào những tâm trạng phức tạp: hoặc bi quan chán nản, hoặc có khi lại lánh xa cỏi  trần tục, dưỡng lòng thanh sạch, ca ngợi thú nhàn dật. 
 2. Ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang (Đạo giáo)
           Phái Lão Trang chủ trương “thanh tĩnh vô vi” nghĩa là tuyệt hết cái bụng nghỉ ngơi ham muốn, không hành động gì cả, cứ phó mặc cho cuộc đời biến chuyển theo lẽ tự nhiên. Con người không phải lo lắng, tranh đua, nhọc trí nhọc sức cốt để cho tâm hồn được thảnh thơi nhàn hạ. Sỡ dĩ con người đau khổ là vì dục vọng xui khiến con người suy nghĩ và hành động . Muốn sống hạnh phúc an nhàn ta phải gạt bỏ những tham dục như: danh lợi, tiền bạc. Bàn về lẽ Sinh-Lão-Bệnh-Tử, Lão Tử cho rằng sống chết là việc thường, có thịnh ắt có suy, có sống ắt có chết, có sướng ắt có khổ.... Tất cả muôn loài  phải tuân theo sự biến hóa của vũ trụ. Sống ở đời bậc chân nhân là kẻ có thái độ điềm đạm, dửng dưng với tất cả mọi sự xung quanh mình, luôn luôn giữ cho lòng thanh thản bình lặng dẫu cuộc đời có nhiều sóng gió.
          Như vậy tinh thần chính của tư tưởng Lão Trang là “tự nhiên vô vi”, xuất thế, sống cuộc đời an nhiên tự tại như các vị tiên-thánh. Tư tưởng này quả là cứu cánh cho các bậc chân Nho khi không còn đắc ý hành đạo nữa.  Tư tưởng Lão Trang kêu gọi rời bỏ xã hội hòa đồng với tự nhiên để cầu sự an tĩnh. Điều này đã có sức hút mãnh liệt đối với một bộ phận nhà Nho để mong quên đi nỗi đau trần thế. Trong khi về ở ẩn họ thường làm thơ ca gợi cảnh thanh nhàn. Ta bắt gặp rất nhiều bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm nói lên tinh thần này. Như vậy thực chất quan niệm về chữ “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm có quan hệ mật thiết, tác động qua lại giữa đối với tư tưởng Nho giáo và Lão Trang.
  3. Chữ “nhàn” đặt trong quan hệ với tư tưởng Nho - Lão của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Qua khảo sát thơ văn Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tôi thấy “nhàn”  là sự kết hợp của tư tưởng Nho giáo và Lão Trang. Cũng như quan niệm của một số nhà thơ trung đại khác, “nhàn” chính là thời gian của thi gia, là khoảng thời gian yên tĩnh sống ngoài cõi tục, xa lánh mọi bon chen danh lợi. “Nhàn” chính là phong thái ung dung tự tại, an nhiên con người được sống thoáng đạt tự do, không bị những cám dỗ dục vọng của cuộc đời làm cho hao tâm suy nghĩ. “Nhàn” chính là nhàn tâm, nhàn việc, nhàn công thảnh thơi tâm  hồn, sống cuộc đời ẩn dật tránh tranh đua cùng thế gian.
Trong tư tưởng nhàn dật của Nguyễn Bỉnh Khiêm một mặt chịu ảnh hưởng của Nho giáo về vấn đề thời thế, về quan hệ giao hòa tương cảm với thiên nhiên, Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng gần với thiên nhiên làm cho tâm hồn con người được trong sạch thông suốt và khoáng đạt. Mặt khác Đạo gia kêu gọi con người thuận theo tự nhiên cần sự yên tĩnh. Vì thế nhà thơ trung đại nói chung và Nguyễn Bỉnh Khiêm  nói riêng cũng thích nhàn tản vì trong nhàn tản họ bắt gặp tự nhiên mà tự nhiên chính là đạo. Ở đó con người bảo toàn được phẩm giá thanh cao của mình, xa lánh công danh phú quý, tìm đến với thiên nhiên sống cảnh thanh bần. Ở đó tâm hồn người ta như vĩnh hằng bất biến cùng vũ trụ, có sự hòa hợp đến tuyệt vời giữa lòng người và vạn vật đất trời, thời gian như ngừng trôi, không gian là một màu thanh sạch....tất cả tạo nên một sự tự tại, an nhiên.
   Trong thơ văn của mình Nguyễn Bỉnh Khiêm  thực sự đề cao chữ “nhàn”, thể hiện tư tưởng phiêu diêu thoát tục sống an nhiên tự tại. Nhưng cách sống an nhiên tự tại của Trạng Trình là sống ngoài vòng đua chen danh lợi chứ không phải quay lưng lại với đời, vô trách nhiệm với dân với nước.
 II. TÁC PHẨM “NHÀN” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM.
  Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung bài thơ tôi cho HS tìm hiểu những nét cơ bản về tác giả và bài thơ “Nhàn”.
1. Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác.
a Cuộc đời :

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), quê ở làng Trung Am - xã Lí Học - Vĩnh Bảo  Hải Phòng. Ông đỗ trạng nguyên 1535, là người có học vấn uyên thâm được phong tước Trình Tuyết hầu, Trình Quốc công nên có tên gọi là  Trạng Trình.

Khi làm quan, ông dâng sớ vạch tội và xin chém đầu mười tám lộng thần. Vua không nghe, ông bèn cáo quan về quê, lập quán Trung Tân, dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ.

Ông dạy học có nhiều học trò giỏi nên được suy tôn là Tuyết Giang Phu Tử.

Là người thông minh, uyên bác, chính trực, coi thường danh lợi, chí để ở nhàn dật.
b. Sự nghiệp:

Nguyễn Bỉnh Khiêm  là nhà thơ lớn của dân tộc. Ông để lại tập thơ:Tập thơ chữ Hán: Bạch Vân am thi tập (khoảng 700 bài ).Tập thơ chữ Nôm: Bạch Vân quốc ngữ thi (khoảng trên 170 bài ).

Nội dung : mang đậm triết lí giáo huấn, ngợi ca chí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn, đồng thời  phê phán những điều xấu xa trong xã hội.
 2. Bài thơ “Nhàn” 

 Xuất xứ : Trích “Bạch Vân quốc ngữ thi”. Bài thơ  nằm trong chủ đề nhàn - một chủ đề lớn của thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 Nhan đề do người đời sau đặt nhưng cũng là một sự tri ân với nhà thơ. Chữ nhàn trong bài nhằm chỉ một quan niệm, một cách xử thế.
3. Đọc – hiểu
a. Đọc – tìm bố cục bài thơ.
Về cách đọc: Giáo viên đọc mẫu rồi hướng dẫn HS đọc: đọc toàn bài thơ các em đọc nhẹ nhàng, thong thả, hóm hỉnh khi đọc hai câu 3 và 4, thanh thản thoải mái khi đọc bốn câu cuối.

Bố cục bài thơ: Sau khi đọc xong giáo viên  nhận xét và hướng dẫn HS tìm hiểu bố cục bài thơ.

     Ngoài cách phân tích truyền thống là hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận, hai câu kết ở bài thơ này chúng ta còn có hướng tiếp cận mới đó là: 

+ Tìm hiểu vẻ đẹp cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu 1,2 và 5,6.

+ Vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách cảu Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu 3,4 và 7,8.

b. Đọc – tìm hiểu giá trị nội dung

* Vẻ đẹp cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phần này giáo viên tập trung hướng dẫn học sinh khai thác nghệ thuật ở câu 1,2 và 5,6 để toát lên vẻ đẹp trong quan niệm và cách sống “nhàn” của nhà thơ.
                            “Một mai, một cuốc, một cần câu

 Thơ thẩn dầu ai vui thú nào”.
Câu một ngắt nhịp 2/2/3  cho thấy tất cả đã sẵn sàng cùng với cách dùng số từ cộng với những  từ liên tiếp  “ Một..., một..; một...”  như kể ra rành rọt những dụng cụ dân dã : mai, cuốc, cần câu gắn bó với cuộc sống lao động thuần nông.
Cụ Trạng về sống giữa thôn quê như một “lão nông tri điền”. Nhưng đó là cả một cách chọn lựa thú hưởng nhàn cao quý của nhà nho tìm về cuộc sống “ngư, tiều, canh, mục” như một cách đối lập dứt khoát với các loại vui thú khác, nhằm khẳng định ý nghĩa thanh cao tuyệt đối từ cuộc sống đậm chất dân quê này.
Ở đây giáo viên sẽ liên hệ để học sinh hiểu cuộc sống chất phác nguyên sơ, thuần hậu của cha ông ta thời xưa : “ tạc tỉnh canh điền” (đào giếng lấy nước uống, cày ruộng lấy cơm ăn).

  Câu 2 giáo viên hướng cho học sinh hiểu được ẩn ý gửi gắm của tác giả: 
Đại từ “ai” kết hợp với cụm từ “vui thú nào” và nhịp điệu nhẹ nhàng, thong thả  để diễn tả tâm thế ung dung, thanh thản có phần thích thú của cụ  Trạng trước cuộc sống bon chen của hiện tại.
Đằng sau những liệt kê vật dụng lao động quen thuộc mai, cuốc, cần câu của nhà thơ, ta nhận ra những suy nghĩ của ông không tách rời quan điểm thân dân của một con người chọn cuộc đời ẩn sĩ  làm lẽ sống của riêng mình. Trạng Trình đã nhìn thấy từ cuộc sống của nhân dân chứa đựng những vẻ đẹp cao cả, một triết lí nhân sinh vững bền.
  Đến câu 5 và 6 giáo viên phải hướng dẫn các em hiểu dụng ý tiếp nối mạch diễn tả cuộc sống đạm bạc mà thanh cao của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
“ Thu ăn măng trúc/  đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen/  hạ tắm ao ”
 Hai câu thơ có âm điệu nhịp nhàng, hình ảnh đẹp, lại đối nhau rất chỉnh và cân xứng ,chỉnh tạo nên một bộ tranh tứ bình về cuộc sống đạm bạc mà thanh cao qua  bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của nhà hiền sĩ.
 Câu 5 tác giả giới thiệu thức ăn quê mùa, dân dã như măng trúc, giá đỗ. Các món ăn đạm bạc cây nhà lá vườn này là mình tự lo, là công sức của chính mình. Cuộc sống giữa thiên nhiên mà thảnh thơi, thơ mộng.
Câu 6 tác giả giới thiệu cảnh sinh hoạt dân quê của mình. “Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao”. Tác giả cùng  tắm hồ, tắm ao như bao người dân quê khác. Một cuộc sống thanh đạm nhừng ấy dễ mấy ai đã có được như nhà thơ.
Sau khi cho học sinh khai thác ngôn từ của câu thơ giáo viên phải hướng dẫn cho các em chốt lại được: cuộc sống của bậc đaị ẩn am Bạch Vân đạm bạc mà không khắc khổ, đạm đi với thanh. Cuộc sống thanh cao trong sự trở về với thiên nhiên mùa nào thức ấy.
Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thụ hưởng những ưu đãi của một thiên nhiên hào phóng  bằng một tấm lòng hoà hợp với tự nhiên. Tận hưởng lộc từ thiên nhiên bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, nhà thơ cũng được hấp thụ tinh khí đất trời để gột rửa bao lo toan vướng bận riêng tư . Cuộc sống ấy mang dấu ấn lánh đời thoát tục, tiêu biểu cho quan niệm “ độc thiện kỳ thân” của các nhà nho. Đồng thời có nét gần gũi với triết lí  “vô vi” của đạo Lão, “ thoát tục” của đạo Phật. Nhưng gạt sang một bên những triết lí siêu hình, ta nhận ra con người nghệ sĩ đích thực của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoà hợp với tự nhiên một cách sang trọng bằng tất cả cái hồn nhiên trong sạch của lòng mình.

Để gây hứng thú cho học sinh tôi đã liên hệ và đọc cho học sinh nghe một vài bài thơ khác của Nguyễn Bỉnh Khiêm làm bằng thơ Nôm khi ông bộc lộ quan niệm sống “nhàn” này.
“ Xóm tự nhiên lều một căn

Qua ngày qua tháng lo là nhiều

Gió cuốn rèm thay chổi quét

Trăng cài cửa kéo đèn treo

Cơm ăn chẳng quản dưa muối

Áo mặc nài chi gấm thêu

Tựa gốc cây ngồi hóng mát

Đìu hiu ta hãy một đìu hiu”

                                          (Thơ Nôm)
Đến với phần  trọng tâm, điểm mấu chốt nhãn tự của bài thơ, người thầy nên có phần  dẫn ý để nối tiếp sự hứng thú thăng hoa của học sinh khi tiếp cận với nội dung thứ 2 của bài thơ.

Trong giai đoạn Nguyễn Bỉnh Khiêm sống, thơ văn viết về chữ “nhàn” cũng khá nhiều. Các Nho sỹ thất thời như Nguyễn Bỉnh Khiêm rút lui về chờ thời, họ làm thơ ca ngợi cuộc  sống ẩn dật. Con đường đi đến cuộc sống ẩn dật có nhiều nguyên nhân, do họ bất mãn với chế độ, không được trọng dụng, lại có người  lui về cuộc sống ẩn dật vì chưa gặp thời... Đối với Nguyễn Bỉnh Khiêm ông sống trong cảnh loạn li, không có vua sáng tôi hiền nên ông đành rút ra một phương châm sống cho mình.
   * Vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
“ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

     Người khôn người đến chốn lao xao
                                          ( ...)Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống

           Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”
Đến với nội dung này người thầy phải dứt khoát gợi mở để các em hiểu những thủ pháp nghệ thuật được sử dụng. 
Trong cặp câu 3,4, nghệ thuật đối lập được tô đậm qua cách dùng tính từ  “dại”-“ khôn”, “vắng vẻ”-“lao xao”. Nguyễn Bỉnh Khiêm tự cho mình là “dại” khi tìm đến chốn thôn quê, “nơi vắng vẻ” sống cuộc sống thanh nhàn mặc cho người người đuổi theo vinh hoa phú quý, tìm đến “chốn lao xao”. “Nơi vắng vẻ” là nơi yên bình, người người hiền lành chất phác, sống hòa hợp với thiên nhiên, trong khi đó “chốn lao xao” là kinh đô phồn hoa nhộn nhịp, là chốn quan trường luôn đầy rẫy những con người bị nhuốm bẩn bởi tiền tài, tham vọng, những âm mưu thâm độc, nơi  người đạp người đi lên. Vậy câu hỏi đặt ra là, lối sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm là lối sống vô trách nhiệm?.  Xét theo hoàn cảnh của ông, khi triều đình đang diễn ra tranh chấp địa vị, quyền lực, mặc cho nhân dân đói khổ thì hoài bão giúp vua giúp nước an dân của Nguyễn Bỉnh Khiêm tất nhiên là thật khó để thành sự thật. Vì thế, ông đã quyết định rời bỏ “chốn lao xao” để giữ lại cốt cách thanh cao của mình. Ta có thể thấy trong thời gian ở ẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn tiếp tục tham vấn cho triều đình nhưng không trực tiếp tham gia vào việc triều chính nên không thể nói rằng lựa chọn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là lựa chọn vô trách nhiệm, mà đó là cách làm thật đúng đắn. Do đó qua hai câu thơ, tác giả còn sử dụng cách nói ngược, dùng hàm ý mỉa mai. Trong thi phẩm “Dại khôn”, Nguyễn Bỉnh Khiêm một lần nữa thể hiện quan niệm, trí tuệ và nhân cách hơn người của mình khi nói:
“Ở đời có dại mới nên khôn

Chớ dại ngây si, chớ quá khôn

Khôn được ích mình đừng để dại

Dại thời giữ phận chớ tranh khôn

Khôn mà hiểm độc là khôn dại

Dại vốn hiền lành ấy dại khôn”

                                               (Dại khôn- Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Quan niệm dại, khôn ở Nguyễn Bỉnh Khiêm  có phần xuất phát từ trí tuệ, triết lí dân gian: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.”
Sau khi hướng dẫn học sinh hiểu nội dung  qua cách khai thác nghệ thuật ở câu 3,4 giáo viên  phải tiếp tục hướng các em lái con thuyền cảm thụ vẻ đẹp tâm hồn cụ Trạng Trình qua hai câu thơ cuối bài. 
  “ Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống

   Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”

Hai câu thơ cuối bài  quan niệm về chữ  Nhàn của nhà thơ được phát triển trọn vẹn bằng sự khẳng định .
Mượn điển tích một cách rất tự nhiên, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói lên thái độ sống dứt khoát đoạn tuyệt với công danh phú quý. Quan niệm ấy vốn dĩ gắn với đạo Lão – Trang, có phần yếm thế tiêu cực, nhưng đặt trong thời đại nhà thơ đang sống lại bộc lộ ý nghĩa tích cực. Cuộc sống của những kẻ chạy theo công danh phú quý vốn dĩ ông căm ghét và lên án trong rất nhiều bài thơ về nhân tình thế thái của mình :

Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến, khó thì lui
                           (Thói đời)

Phú quý đi với chức quyền đối với Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ là cuộc sống của bọn người bạc ác thủ đoạn, giẫm đạp lên nhau mà sống. Bọn chúng là bầy chuột lớn gây hại nhân dân mà ông vô cùng căm ghét và  lên án trong bài thơ Tăng thử (Ghét chuột) của mình. Bởi thế, có thể hiểu thái độ “Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao” cũng là cách nhà thơ chọn lựa con đường sống gần gũi, chia sẻ với nhân dân. Cuộc sống đạm bạc mà thanh cao của người bình dân đáng quý đáng trọng vì đem lại sự thanh thản cũng như  giữ cho nhân cách không bị hoen ố vẩn đục trong xã hội chạy theo thế lực kim tiền. Cội nguồn triết lí của Nguyễn Bỉnh Khiêm gắn liền với quan niệm sống  lành mạnh, bền vững tốt đẹp của nhân dân.

c. Giá trị đặc sắc về nghệ thuật:

Sau khi hướng dẫn học sinh hiểu nội dung  của tác phẩm giáo viên cho các em tìm hiểu những giá trị đặc sắc về nghệ thuật:
Sử dụng phép đối, điển cố.
Ngôn từ mộc mạc, giản dị, tự nhiên mà ý vị,  gần như lời nói thông thường mà vẫn cô đọng, giàu chất triết lí.
Trong khuôn khổ của thể thơ Đường luật, bài thơ trước sau đều khẳng định lối sống mà tác giả lựa chọn, nhưng kết cấu và nhịp điệu các câu thơ luôn luôn chuyển đổi theo yêu cầu và mục đích của việc diễn tả.
 d. Chủ đề:
 "Nhàn" là bài thơ tiêu biểu cho mảng thơ về đề tài "tịch cư" trong văn học trung đại. Bài thơ vẽ nên một bức tranh sinh hoạt của người ẩn sĩ với thú vui dân dã. Bài thơ giàu chất triết lí về nhân tình thế thái bằng thái độ thâm trầm của bậc đại nho, bậc ẩn sĩ thanh cao.
4. Ý nghĩa của nhan đề của bài thơ.
 Sau khi HS đã nắm được nội dung và nghệ thuật của bài giáo viên cho các em đi vào tìm hiểu ý nghĩa nhan đề của tác phẩm.

      “Nhàn” trước hết là  một nét tư tưởng và văn hóa rất sâu sắc của người xưa, đặc biệt là tầng lớp trí thức. “ Nhàn” là sự thể hiện của một quan niệm sống, một triết lý sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm : Không màng danh lợi, xa rời chốn phồn hoa đô hội, về sống giữa thiên  nhiên để giữ tâm hồn thanh cao, trong sáng. "Nhàn" không phải là lối sống trốn chạy thực tế, ẩn dật, mà là một lối sống đầy thú vị , chan hòa, hòa hợp với thiên nhiên, vui say với 4 mùa, cây nhà lá vườn mùa nào thức nấy ... một cách an nhiên tự tại
  "Nhàn" còn là một cuộc sống ung dung tự tại, không vướng bận được mất, hơn thua,...là lối sống thanh nhàn của những bậc hiền nhân . Tự mình làm chủ cuộc sống của chính mình. 

5. Đánh giá chữ “nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm .

 Văn học Trung Quốc cổ cũng như văn học trung đại Việt Nam thường nói đến chữ “nhàn”. Đó là phương châm xử thế trước thời cuộc của các nhà Nho. Mục đích của kẻ sĩ là lựa chọn: gặp thời đem hết tài năng của mình ra giúp nước giúp dân, nhưng khi thất thời thì lui về ở ẩn sống cuộc đời thanh sạch. Nguyễn Bỉnh Khiêm  sống trong thời loạn lạc,  vua chúa tranh giành quyền bính, mọi quan hệ đạo đức bị đảo lộn, cho nên hầu hết cuộc đời ông là sống yên vui thanh tĩnh ở quê nhà. Ông có ra làm quan trong khoảng tám năm nhưng rồi tình thế rối ren đen bạc ông bèn cáo quan về ở ẩn,  tự chọn cho mình cuộc sống an nhàn, gắn bó với đồng ruộng, sống cuộc đời thanh đạm miễn là dưỡng cho mình cái phong thái ung dung an nhiên tự tại. Ông vốn là người không màng danh lợi và ngại tranh đua, nên việc về với đồng ruộng là một sự tự nguyện. Là người nắm rõ quy luật thời thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm  tỏ ra rất điềm đạm ung dung. Đấy là mặt tích cực trong tư tưởng nhàn tản của Nguyễn Bỉnh Khiêm . Ông nói đến nhàn dật nhưng tâm huyết của ông lại dồn hết vào cuộc đời, lắng nghe từng bước đi ngoài cõi tục. Ông “nhàn thân” mà không “nhàn tâm”, nhàn mà vẫn canh cánh một niềm ưu ái với nước, với dân.
  Tuy vậy nhàn tản không phải bao giờ cũng là một thái độ tốt, một tư tưởng tích cực. Nếu chỉ biết vui với đạo trời, biết số mệnh, an phận thủ thường, trốn tránh hiện thực đen tối trước mắt, tìm một cuộc sống nhàn hạ cho bản thân thì liệu rồi ai sẽ là người đứng ra lo đời, chèo lái trụ cột cho đất nước, dẫn dắt muôn dân vươn tới cuộc sống thái bình no ấm? Bởi vậy bên cạnh những mặt tích cực chúng ta rất trân trọng và cần học hỏi thì cũng cần có cái nhìn đầy đủ hơn về những khía cạnh khác của những biểu hiện của chữ “nhàn”.
6. Học tập quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

   Ở mục này  giáo viên sẽ cho các em thảo luận nhóm thông qua  phát phiếu học tập cho HS rồi sau đó cử đại diện nhóm đứng lên trình bày. Sau đó tôi nhận xét và chốt lại vấn đề:
 Nhàn là một chủ đề lớn trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những biểu hiện của chữ nhàn khá phong phú, đa dạng: rỗi nhàn, thân nhàn, phận nhàn, thanh nhàn…Với bài thơ “Nhàn” Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện triết lí sống: Hòa hợp với thiên nhiên, coi thường danh lợi, giữ cốt cách thanh cao trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chính vì vậy tác phẩm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đọc bài thơ “Nhàn” tôi cảm phục biết bao vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở cái thời mà danh lợi đối với con người như sức hút của nam châm thì Nguyễn Bỉnh Khiêm đã từ bỏ nó. Không một chút vấn vương, nuối tiếc, trở về với cuộc sống một lão nông tri điền bình dị. Có lẽ ông căm ghét lối sống đắm mình trong vinh hoa, phú quý rồi bon chen, luồn cúi, sát phạt lẫn nhau cùng bao biểu hiện suy vi về đạo đức… Con người không giữ được mình, buông xuôi…Rõ ràng Nguyễn Bỉnh Khiêm chọn lối sống nhàn để giữ mình trong sạch, thảnh thơi. Ngày nay, cuộc sống đã đổi thay, đất nước hòa bình, dân chủ nhưng quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn có ý nghĩa tích cực. Hãy thân thiện, gắn bó với thiên nhiên, sống chan hòa cùng thiên nhiên, hợp với tự nhiên, có điều kiện dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Có thể thấy rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có tuổi thọ khá cao so với các bậc nhà Nho cùng thời  (ông sống thọ 95 tuổi). Trong mọi lúc, mọi nơi hãy sống và cống hiến. Hãy tránh xa những mưu toan tính toán, tranh giành thiệt hơn, không chạy theo cuộc sống xô bồ, không chạy theo kinh tế thị trường, giữ cốt cách tâm hồn thanh cao, không trốn tránh hiện thực. Hãy phấn đấu trong công việc nhưng không đặt nặng danh lợi, vì danh lợi mà đánh mất mình. Hãy sống là chính mình, tự mình làm chủ cuộc sống của chính mình. Đối với các em học sinh luôn luôn phải làm chủ kiến thức của mình, ham học hỏi, sống có trách nhiệm đối với bản thân và mọi người. Phải chung tay góp sức xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Làm tốt điều đó các em đã góp một phần bé nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
Cách nhiều thế kỷ nhưng “Nhàn” vẫn là một bài thơ tỏa sáng đến ngày hôm nay và mai sau. Cám ơn Tuyết Giang phu tử - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giúp  chúng ta sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn ở cuộc đời này.
PHẦN III. KẾT LUẬN

  Trong thời đại ngày nay khi ý thức hệ đã có nhiều thay đổi, cùng với sự phát triển của nhiều ngành khoa học xã hội cho nên hoạt động tiếp nhận văn học cũng ngày càng hoàn thiện hơn.

   Đánh giá về quan niệm nhàn tản trong thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm ý kiến kể cũng nhiều và có phần phức tạp. Từ bài thơ cụ thể của Nguyễn Bỉnh Khiêm  tôi thấy rõ rằng dẫu nói “nhàn”, ca ngợi thú nhàn dật nhưng đằng sau chữ “nhàn” trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm là một sự bận rộn trăn trở, sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm không phải là sống nhàn nhã, trốn tránh vất vả, cực nhọc về thể chất. Với  Nguyễn Bỉnh Khiêm,  nhàn không phải là quay lưng lại với xã hội, chỉ lo cho cuộc sống nhàn tản của bản thân. Nhàn là xa lánh nơi quyền quý, danh lợi mà tác giả gọi là “ chốn lao xao”. Nhàn là sống hợp với tự nhiên để tu dưỡng tinh thần . “Nhàn chỉ là một sự nhàn gượng hay cũng có thể nói đó là một mong ước khi hiện thực đó chưa xảy ra” (Nguyễn Sỹ Cẩn).  Nguyễn Bỉnh Khiêm  nhàn thân mà không nhàn tâm, nhàn mà vẫn canh cánh nỗi niềm ái quốc, yêu dân.

 Đặt trong hoàn cảnh xã hội phong kiến có những biểu hiện suy vi về đạo đức thì quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm mang những yếu tố tích cực. Vậy phải chăng “Nhàn” là “cuộc đối thoại với thời đại” với lòng mình của những nhân cách lớn?. Từ đấy tôi hiểu hơn về nỗi lo đời trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm , Tôi càng thêm hiểu thực chất của chữ “nhàn” mà những tấm lòng “tiên ưu, hậu lạc” hay nói tới. 
   Cũng từ việc khảo sát  bài thơ “Nhàn”  tôi càng hiểu hơn nỗi lòng của Trạng Trình . Giúp  tôi có được những suy nghĩ đúng và hành động đúng trong cuộc sống hiện nay. Giúp học sinh có cái nhìn đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng đắn . Học sinh có trách nhiệm hơn với việc học tập của mình, tương lai của chính bản thân mình và có trách nhiệm cao đối với đất nước. Từ đó góp phần xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. 
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



	Thanh Hóa, ngày … tháng 05 năm 2014
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
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